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QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ CẦU VAI, CẤP HIỆU CỦA THANH TRA VIÊN, CÁN BỘ THANH TRA BỘ TƯ PHÁP
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 74/2006/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-TTCP ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về mầu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng cầu vai, cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ Thanh tra Bộ Tư pháp.

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với thanh tra viên, cán bộ thuộc Thanh tra Bộ Tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Cầu vai

Cầu vai của thanh tra viên, cán bộ Thanh tra Bộ Tư pháp có chiều dài 13cm, nền mầu vàng; phần đầu nhọn rộng 4cm, phần đuôi rộng 5cm; đường viền rộng 0,5cm hoặc lé rộng 0,3 cm màu đỏ; phía đầu nhọn có gắn chốt một ngôi sao năm cánh màu vàng bằng kim loại.

Điều 3. Cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo
Cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo được quy định như sau:

- Chánh Thanh tra: 1 sao, không vạch trên nền cầu vai màu vàng, có viền màu đỏ rộng 0,5 cm;

- Phó Chánh Thanh tra: 4 sao, hai vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm;

- Trưởng phòng: 2 sao, hai vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm;

- Phó Trưởng phòng và tương đương: 1 sao, hai vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm.

(theo Phụ lục I kèm theo Quyết định này)

Điều 4. Cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo

Thanh tra viên, cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo quy định tại Điều 3 Quyết định này thì mang cấp hiệu như sau:

- Thanh tra viên cao cấp: 3 vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm, không gắn sao;

- Thanh tra viên chính: 2 vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm, không gắn sao;

- Thanh tra viên: 1 vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm, không gắn sao;

- Chuyên viên, cán bộ: nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm, không vạch dọc đỏ, không gắn sao.

(theo Phụ lục II kèm theo Quyết định này)

Điều 5. Tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng và nguyên tắc cấp phát cầu vai, cấp hiệu

1. Cầu vai, cấp hiệu được sử dụng cùng với trang phục của thanh tra viên, cán bộ Thanh tra Bộ Tư pháp theo Thông tư số 03/2010/TT-TTCP ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về mầu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

2. Cầu vai, cấp hiệu được cấp 1 lần. Cầu vai, cấp hiệu được cấp lại khi có thay đổi về cấp bậc, chức vụ; khi cũ, hỏng hoặc bị mất.

3. Nguyên tắc cấp phát cầu vai, cấp hiệu được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

Điều 6. Kinh phí mua sắm cầu vai, cấp hiệu

Kinh phí mua sắm cầu vai, cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ Thanh tra Bộ Tư pháp được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này trong đơn vị.

2. Thanh tra Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này, đề xuất quy định về trang phục thanh tra áp dụng chung cho Thanh tra ngành Tư pháp.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 8 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Thanh tra Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đăng tin);
- Lưu: VT, TTR.
	BỘ TRƯỞNG
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